
 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra chất lượng mẫu thức ăn chăn nuôi Vụ Xuân 2023 

 

 Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa vật tư 

nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản vụ Xuân 2023, Đoàn Kiểm tra chất 

lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp và ATTP theo Quyết định số 689/QĐ-SNN 

ngày 05/12/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến 

hành kiểm tra và lấy 08 mẫu Thức ăn chăn nuôi để phân tích các chỉ tiêu chất 

lượng. 

Căn cứ kết quả kiểm nghiệm của Công ty TNHH khoa học TSL (Phiếu kết 

quả thử nghiệm ngày 20/12/2022), 08 mẫu thức ăn chăn nuôi trên đảm bảo chất 

lượng theo tiêu chuẩn công bố trên bao bì của nhà sản xuất (có phụ lục kèm theo). 

Vậy, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thông báo 

kết quả kiểm nghiệm để các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.  

 
Nơi nhận:        
- Sở Nông nghiệp và PTNT (để b/c); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú Y; 

- UBND các huyện, TP, TX; 

- Phòng Nông nghiệp PTNT các huyện; Phòng 

Kinh tế TP, TX; 

- Cơ sở được lấy mẫu (07); 

- Lưu: VT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phan Văn Dũng 

 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-QLCL   Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 01  năm 2023 



Phụ lục. Kết quả kiểm nghiệm chất lượng mẫu thức ăn chăn nuôi 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-QLCL ngày 16 tháng 01 năm 2023) 

 

TT Tên mẫu 
Đơn vị sản xuất/ 

Nhập khẩu 

Đơn vị cung ứng tại 

địa phương 

Kí hiệu 

mẫu 

Khối 

lượng lô 

hàng lấy 

mẫu 

(Kg) 

Mã số lô 

sản 

xuất/ngày 

sản xuất 

Chỉ tiêu chất lượng 

Tên chỉ 

tiêu 

Đơn vị 

Tính 

Công bố 

trên bao 

bì 

Kết quả 

kiểm 

nghiệm 

1 

Thức ăn hỗn hợp 

cao cấp cho lợn 

siêu nạc (từ 10-25 

kg) 602S 

Công ty CP 

TACN Vinasun, 

Khu 9, xã Tiên 

Phú, huyện Phù 

Ninh, tỉnh Phú 

Thọ  

Hộ KD Đinh Hữu 

Phùng, thôn Đại 

Lâm, xã Lâm Trung 

Thuỷ, huyện Đức 

Thọ 

 (0912 156000) 

TACN-

ĐT01 
2.500 30/11/2022 

Canxi % 0,5-1,2 1,00 

Protein % 19,0 17,8 

Tetracyclin µg/kg 0 0 

2 

Thức ăn hỗn hợp 

cho heo siêu thịt 

(Từ 12-30kg) 602S 

Công ty CP dinh 

dưỡng chăn nuôi 

Hàn Quốc 

Hộ KD Thuận Quốc, 

Thôn Yên Trường, 

xã Nam Phúc Thăng, 

huyện Cẩm Xuyên 

(0344 387953) 

TACN-

CX02 
2.000 08/12/2022 

Canxi % 0,8-1,2 1,46 

Protein % 18,5 17,5 

Tetracyclin µg/kg 0 0 

3 

Thức ăn hỗn hợp 

cho Gà ta, Gà tàu 

(từ 01-42 ngày 

tuổi) C225 

Công ty CP Việt 

Pháp sản xuất 

thức ăn gia súc 

Công ty TNHH 

Thương mại và Dịch 

vụ Hằng Cường (ông 

Đào Xuân Phúc, số 

359, đường Hà Huy 

Tập, TP Hà Tĩnh) 

(0372 225662) 

TACN- 

TP03 
1.200 07/12/2022 

Canxi % 0,7-1,6 0,95 

Protein % 20 21,6 

Tetracyclin µg/kg 0 0 



TT Tên mẫu 
Đơn vị sản xuất/ 

Nhập khẩu 

Đơn vị cung ứng tại 

địa phương 

Kí hiệu 

mẫu 

Khối 

lượng lô 

hàng lấy 

mẫu 

(Kg) 

Mã số lô 

sản 

xuất/ngày 

sản xuất 

Chỉ tiêu chất lượng 

Tên chỉ 

tiêu 

Đơn vị 

Tính 

Công bố 

trên bao 

bì 

Kết quả 

kiểm 

nghiệm 

4 

Hỗn hợp dạng viên 

dùng cho Gà lông 

màu từ 43 ngày 

tuổi đến xuất bán 

(Việt Đức 6003) 

Công ty TNHH 

sản xuất TM&DV 

Trọng Phúc 
Đại lý TACN Đức 

Cần (HTX Dũng 

Linh) Thôn Kỷ Các 

xã Thạch Lâm, 

huyện Thạch Hà 

TACN- 

TH04 
2.000 30/11/2022 

Canxi % 0,5-1,5 0,84 

Protein % 17 19,7 

Tetracyclin µg/kg 0 0 

5 

Thức ăn hỗn hợp 

heo con từ 12 đén 

25 kg 

 (Deheus 3830) 

Công ty TNHH 

DeHeus 

TACN- 

TH05 
2.000 02/12/2022 

Canxi % 0,6-1,25 2,09 

Protein % 17 17,6 

Tetracyclin µg/kg 0 0 

6 

Thức ăn hỗn hợp 

cho Gà công 

nghiệp từ 22 ngày 

đến xuất bán 

(GT 4220) 

Công ty CP Thức 

ăn chăn nuôi 

Thiên Lộc 

Công ty CP Thức ăn 

chăn nuôi Thiên Lộc 

(0915 263869) 

TACN-

Tl06 
3.000 03/12/2022 

Canxi % 0,8-2 0,75 

Protein % 18 18,4 

Tetracyclin µg/kg 0 0 

7 

Thức ăn hỗn hợp 

cho lợn nái nuôi 

con (Cánh buồm 

đỏ 1430) 

Công ty CP dinh 

dưỡng Hồng Hà 

Kho TACN của 

Công ty CP dinh 

dưỡng Hồng Hà, Km 

số 09, đường tránh 

TP Hà Tĩnh, xã 

Thạch Đài, huyện 

Thạch Hà. 

TACN-

TH07 
2.000 14/12/2022 

Canxi % 0,5-1,5 0,99 

Protein % 16 18,6 

Tetracyclin µg/kg 0 0 



TT Tên mẫu 
Đơn vị sản xuất/ 

Nhập khẩu 

Đơn vị cung ứng tại 

địa phương 

Kí hiệu 

mẫu 

Khối 

lượng lô 

hàng lấy 

mẫu 

(Kg) 

Mã số lô 

sản 

xuất/ngày 

sản xuất 

Chỉ tiêu chất lượng 

Tên chỉ 

tiêu 

Đơn vị 

Tính 

Công bố 

trên bao 

bì 

Kết quả 

kiểm 

nghiệm 

8 

Thức ăn hỗn hợp 

hoàn chỉnh dạng 

viên cho lợn siêu 

nạc từ 11 đến 25 

kg (SN 01) 

Công ty CP Sản 

xuất và Thương 

mại An Phát, nhà 

máy Phùng Chí 

Kiên 

Hộ kinh doanh Đặng 

Hữu Hải, thôn Kỷ 

Các, xã Tân Lâm 

Hương, huyện Thạch 

Hà (0384 224608) 

TACN-

TH08 
1.500 07/12/2022 

Canxi % 0,5-3,0 1,25 

Protein % 19 20,1 

Tetracyclin µg/kg 0 0 

 Ghi chú:     Kết quả kiểm nghiệm trên chỉ có giá trị đối với lô hàng được lấy mẫu kiểm tra. 
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